
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 
 

     
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

    Thực hiện Ước tính Cộng dồn 11 tháng 11 tháng 

  

tháng 10 tháng 11 11 tháng năm 2014 so năm 2014 

  

năm 2014 năm 2014 năm 2014 với kế hoạch so với cùng kỳ 

  
   

năm 2014 (%) năm 2013 (%) 

    
   

TỔNG SỐ 18493 19465 183938 95,6 100,2 

 
Trung ương 3160 3398 38516 97,5 100,6 

 
Trong đó: 

     

 
Bộ Giao thông Vận tải 358 365 5128 113,2 90,3 

 
Bộ NN và PTNT 301 326 3240 93,3 92,8 

 
Bộ Xây dựng 181 186 1914 94,0 103,6 

 
Bộ Y tế 83 86 858 106,5 101,7 

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 69 76 673 91,1 107,3 

 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 61 62 565 90,4 102,2 

 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 37 38 446 98,5 98,0 

 
Bộ Công Thương 23 25 295 99,8 94,7 

 
Bộ Khoa học và Công nghệ 22 23 253 90,2 93,4 

 
Bộ Thông tin và Truyền thông 21 22 232 111,7 92,1 

 
Địa phương 15333 16067 145422 95,2 100,2 

 
Vốn ngân sách NN cấp tỉnh 10536 11150 99937 92,0 99,2 

 
Vốn ngân sách NN cấp huyện 3796 3904 36565 100,9 103,3 

 
Vốn ngân sách NN cấp xã 1002 1013 8921 113,0 98,5 

 
Phân theo một số tỉnh, thành phố 

     

 
Hà Nội 2154 2234 21310 90,9 92,5 

 
TP, Hồ Chí Minh 1580 1616 14716 101,5 100,5 

 
Đà Nẵng 328 446 3873 84,8 84,1 

 
Bình Dương 514 546 3827 85,7 114,4 

 
Nghệ An 406 409 3802 108,1 107,2 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu 379 340 3601 80,1 116,1 

 
Vĩnh Phúc 334 345 3406 96,0 96,1 

 
Thanh Hóa 294 306 3236 107,5 91,9 

 
Quảng Ninh 386 350 2999 72,2 95,4 

 
Hải Phòng 457 483 2982 153,0 123,7 

 
Đồng Nai 327 346 2930 89,7 92,0 

 
Quảng Nam 290 310 2772 98,1 106,8 

 
Kiên Giang 252 256 2635 91,8 93,3 

 
Cần Thơ 287 345 2480 101,2 112,4 

 
Khánh Hòa 268 273 2363 86,9 109,1 

 
Hà Tĩnh 273 257 2336 95,5 103,0 

 
Nam Định 266 288 2245 105,1 101,3 

 
Thái Bình 251 268 2190 120,0 117,5 

 
Bình Định 177 151 2170 104,7 128,8 

 
Phú Yên 166 202 2010 173,3 139,1 

 
Phú Thọ 194 199 1921 133,7 96,4 

 
Bắc Giang 219 254 1916 95,6 91,5 

              

 


